
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 16/12/2020  - Phòng : 501/1 Cơ sỏ 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 2226521699  Trần Thị Thanh  Tâm 01/01/1991 Quảng Nam 26TBN2 Thi ghép

2 2320713617  Đỗ Kiều  Hạnh 06/05/1999 Quảng Nam 26TBN3 Thi ghép

3 2320523854  Nguyễn Trúc  Linh 12/10/1999 Quảng Nam 26TBN3 Thi ghép

4 2321523864  Lê Hoàng  Nam 14/09/1997 Quảng Nam 26TBN3 Thi ghép

5 2320281340  Lê Đạt  Quỳnh 14/10/1999 Đà Nẵng 26TBN3 Thi ghép

6 2320314713  Đoàn Thị Thu  Thuận 22/06/1999 Quảng Nam 26TBN3 Thi ghép

7 23275212698  Lê Minh  Tuân 05/10/1980 Thanh Hóa 26THT1 Thi ghép

8 23265212680  Phan Thị Xuân  Thanh 02/09/1980 Phú Yên 26THT2
Từ 07/11/20
qua

9 2321221639  Trương Đặng Đình  Lâm 06/01/1999 Khánh Hòa 26THT3 Thi ghép

10 2320211825  Nguyễn Thị  Na 14/11/1999 Quảng Bình 26THT3 Thi ghép

11 23202211875  Phạm Thị Thanh  Thuỷ 10/02/1999 Hà Tĩnh 26THT3 Thi ghép

12 23202110235  Lê Thị Thu  Uyên 02/08/1999 Quảng Trị 26THT3 Thi ghép

13 23205111414  Nguyễn Thị Tú  Uyên 01/04/1999 Quảng Ngãi 26TSC2 Thi ghép

14 2320519541  Phạm Thị Ngọc  Ánh 24/10/1999 Đà Nẵng 26TSC3
Từ 07/11/20
qua

15 2320519924  Mai Thị Mỹ  Duyên 19/03/1999 Quảng Ngãi 26TSC3
Từ 07/11/20
qua

16 2320519498  Phan Thùy  Linh 02/11/1999 DakLak 26TSC3
Từ 07/11/20
qua

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 1



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 16/12/2020  - Phòng : 501/2 Cơ sỏ 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 2320253950  Đặng Thị Thanh  Vi 03/08/1999 Quảng Nam 26TSC3 Thi ghép

2 2321712634  Hồ Văn  Bình 12/01/1999 Quảng Nam 26TYC3 Thi ghép

3 2320714446  Nguyễn Thị Kiều  Oanh 01/01/1999 Đà Nẵng 26TYC3 Thi ghép

4 2320216083  Lê Thị Cẩm  Uyên 12/07/1999 ĐăkLăk 26TYC3 Thi ghép

5 23213212188  Uông Thành  Nhân 11/11/1999 Quảng Nam 26TYC4 Thi ghép

6 2320713110  Nguyễn Thị Thanh  Tâm 08/05/1999 Quảng Nam 26TYC4 Thi ghép

7 2320715229  Nguyễn Thạch  Thảo 20/08/1999 Quảng Ngãi 26TYC4 Thi ghép

8 2320712892  Nguyễn Khánh  Uyên 12/07/1998 Thanh Hóa 26TYC4 Thi ghép

9 2321716450  Nguyễn Văn  Vương 13/02/1999 Bình Định 26TYC4 Thi ghép

10 2227521648  Nguyễn Văn  Giáp 08/11/1985 Hà Nam ITA.19N Thi ghép

11 2120524639  Hoàng Thị Nhật  Lệ 24/02/1997 Hà Tĩnh ITA.57A
Từ 03/10/20
qua

12 23212511699  Nguyễn Văn  Sáng 15/04/1999 Quảng Trị ITA.64B Thi ghép

13 2320260724  Mai Thị Ánh  Vân 24/11/1999 Quảng Nam ITA.65B Thi ghép

14 2320312417  Trần Thị Minh  Huệ 24/04/1998 Kon Tum ITA.79A Thi ghép

15 2226521454  Văn Thị Thùy  Trang 20/08/1973 Đà Nẵng ITA.82A Thi ghép

16 2320713128  Trần Phạm Xuân  Trang 05/05/1999 Đà Nẵng ITA.83A Thi ghép

17 2320262835  Nguyễn Thị Thu  Hiền 01/11/1998 Gia Lai ITA.91A Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 2



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 16/12/2020  - Phòng : 502/1 Cơ sỏ 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 2321722664  Lê Ngọc  Bảo 27/01/1999 Quảng Trị 26CSC1

2 2320520647  Nguyễn Thị Hồng  Điệp 22/11/1999 Gia Lai 26CSC1

3 2326521141  Nguyễn Thị Kim  Dung 29/11/1994 Đà Nẵng 26CSC1

4 2320668455  Nguyễn Thúy  Hân 25/06/1999 Quảng Ngãi 26CSC1

5 23205212530  Đinh Thị Thúy  Hiền 24/11/1999 ĐăkLăk 26CSC1

6 2320528988  Lê Thị Thu  Hiền 02/02/1999 Hà Tĩnh 26CSC1

7 2320320734  Phan Thị  Lài 03/02/1999 Quảng Nam 26CSC1

8 2320529323  Nguyễn Vũ Thuỳ  Linh 26/02/1999 Đà Nẵng 26CSC1

9 2326521175  Nguyễn Thị Thùy  Linh 16/11/1995 Kon Tum 26CSC1

10 2320315844  Trần Thị Thúy  Lưu 22/04/1999 Quảng Nam 26CSC1

11 2321158430  Đàm Phạm  Mỹ 21/12/1999 Gia Lai 26CSC1

12 24207211582  Nguyễn Thu  Ngà 01/01/2000 Quảng Nam 26CSC1

13 2320716718  Lê Thị Hồng  Ngân 30/10/1999 Bình Định 26CSC1

14 23207110086  Trần Minh  Nhi 28/09/1999 Quảng Nam 26CSC1

15 2326521189  Huỳnh Thị Thiên  Phú 15/08/1990 Phú Yên 26CSC1

16 2320257530  Nguyễn Thị Hoài  Phương 06/12/1998 Quảng Bình 26CSC1

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 3



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 16/12/2020  - Phòng : 502/2 Cơ sỏ 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 2320315758  Trần Thị Như  Quỳnh 05/05/1998 Gia Lai 26CSC1

2 2320529004  Hồ Thị Thanh  Tâm 20/11/1999 Quảng Ngãi 26CSC1

3 23207110126  Trần Đoàn Phương  Thảo 11/03/1999 TT Huế 26CSC1

4 2326521199  Nguyễn Thị Thu  Thảo 21/02/1994 Đà Nẵng 26CSC1

5 2326521201  Nguyễn Thị Phương  Thảo 24/06/1994 Quảng Nam 26CSC1

6 2320722345  Nguyễn Thị Thanh  Thi 05/01/1999 Quảng Ngãi 26CSC1

7 2320529371  Châu Thị Phương  Thúy 29/10/1999 DakLak 26CSC1

8 24207106452  Nguyễn Phương  Thùy 28/02/2000 Quảng Nam 26CSC1

9 2321719728  Lê Ngọc  Tiến 02/06/1999 Đà Nẵng 26CSC1

10 23202510600  Nguyễn Thị  Tình 10/06/1999 Quảng Nam 26CSC1

11 23202112912  Nguyễn Lê Thanh  Trà 15/08/1999 Quảng Nam 26CSC1

12 2320715405  Nguyễn Huỳnh Hải  Triều 14/05/1999 Đà Nẵng 26CSC1
Không nộp
đơn dự thi

13 23207110422  Nguyễn Thị Ngọc  Trinh 05/05/1999 Đà Nẵng 26CSC1

14 2320714944  Huỳnh Thị Tố  Trinh 08/09/1999 Đà Nẵng 26CSC1

15 2320344609  Huỳnh Lê Ngọc  Trúc 27/08/1999 Đà Nẵng 26CSC1

16 2321716838  Phan Hoài  Tuyên 08/12/1999 Bình Định 26CSC1

17 2326521221  Đinh Thị Hằng  Vi 06/06/1994 Đà Nẵng 26CSC1

18 2320719709  Tô Trần Nhật  Vy 04/01/1999 Quảng Nam 26CSC1

19 24203116851  Cao Thị  Xuyến 20/06/1997 Hà Tĩnh 26CSC1

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 4



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 16/12/2020  - Phòng : 507/1 Cơ sỏ 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 2226521821  Nguyễn Thị Lan  Anh 27/09/1992 Quảng Ngãi 26SYC1

2 2320315580  Nguyễn Thị Lan  Anh 06/05/1999 Đà Nẵng 26SYC1

3 2320864045  Bùi Ngọc Quỳnh  Anh 07/05/1999 Đà Nẵng 26SYC1

4 23207110655  Nguyễn Thị Mỹ  Châu 28/02/1999 Quảng Nam 26SYC1

5 2320712845  Trương Hoàng Trân  Châu 17/01/1999 Quảng Nam 26SYC1

6 2220523271  Lê Thị Phương  Dung 13/11/1998 Đăk Nông 26SYC1

7 2220522887  Võ Thị Thanh  Hảo 14/08/1998 Bình Định 26SYC1

8 2320244325  Bùi Thị Như  Hiếu 05/04/1999 Quảng Nam 26SYC1

9 2320863752  Phan Thị Thu  Hương 08/10/1999 DakLak 26SYC1

10 2321710687  Nguyễn Minh  Huy 16/12/1999 Đà Nẵng 26SYC1

11 2321712256  Nguyễn Quốc  Huy 21/05/1999 Đà Nẵng 26SYC1

12 2326521166  Nguyễn Thị  Kết 29/11/1989 Quảng Nam 26SYC1

13 2227521668  Đinh Công  Kiên 01/01/1985 Hà Tĩnh 26SYC1

14 2326521169  Nguyễn Thị Thanh  Lài 23/08/1992 Quảng Nam 26SYC1

15 23207110640  Trần Thị Kiều  Lam 25/05/1999 Đà Nẵng 26SYC1

16 2326521172  Trần Thị Diễm  Lan 07/03/1984 Đà Nẵng 26SYC1

17 2320512085  Trương Thị Khánh  Linh 31/08/1998 Quảng Trị 26SYC1

18 2226521678  Đặng Thị Trà  My 06/07/1989 Hà Tĩnh 26SYC1

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 16/12/2020  - Phòng : 507/2 Cơ sỏ 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 25215307919  Trần Khánh  Ngân 24/08/2001 Khánh Hòa 26SYC1

2 2320221301  Trần Thị Tú  Ngọc 07/02/1999 Đăk Lắk 26SYC1

3 2320716701  Bùi Thị Hải  Ngọc 10/09/1999 Thái Bình 26SYC1

4 23207110609  Võ Thị  Phượng 24/03/1999 Quảng Nam 26SYC1

5 2320257610  Đinh Diễm  Quỳnh 20/04/1999 Đà Nẵng 26SYC1

6 2321215164  Vòng Hữu  Tài 26/07/1999 Đà Nẵng 26SYC1

7 2221523274  Thân Trọng Anh  Tân 20/07/1998 Gia Lai 26SYC1

8 2320214281  Nguyễn Thị Thu  Thảo 06/02/1999 Quảng Bình 26SYC1

9 2226521715  Trương Thùy Diễm  Thúy 29/10/1994 Khánh Hòa 26SYC1
Không nộp
đơn dự thi

10 2220523264  Nguyễn Thị  Thủy 24/05/1998 Bắc Giang 26SYC1

11 2321864055  Ngô Nguyễn Thành  Tiến 18/12/1998 Quảng Ngãi 26SYC1

12 2320319641  Võ Thị Huyền  Trâm 16/05/1999 Quảng Nam 26SYC1

13 2220522957  Nguyễn Thị Quỳnh  Trang 24/12/1998 DakLak 26SYC1

14 23207112387  Nguyễn Thị Thùy  Trang 13/02/1999 Quảng Nam 26SYC1

15 2320715410  Hoàng Thanh  Trang 02/02/1999 DakLak 26SYC1

16 2326521212  Bạch Thị Thùy  Trang 28/02/1989 Quảng Ngãi 26SYC1

17 2221522962  Lê Phan  Trí 17/08/1998 Bình Định 26SYC1

18 2320519529  Nguyễn Tường  Vy 18/08/1997 Bình Định 26SYC1

19 3225  Trần Văn  Nam 23/11/1999 Quảng Nam 26TBN4
Từ 18/12/20
qua

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 16/12/2020  - Phòng : 508 Cơ sỏ 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 23203210496  Đồng Phương Thuý  An 04/06/1999 Quảng Nam 26THT4

2 2220523076  Nguyễn Thị Hà  Anh 30/09/1998 Hà Tĩnh 26THT4

3 2221522826  Trương Ngọc  Bảo 09/01/1998 Gia Lai 26THT4

4 2321630460  Trương Tuấn  Điệp 29/06/1999 TT Huế 26THT4

5 2320264346  Võ Thanh  Dung 17/02/1999 Đà Nẵng 26THT4

6 2320257611  Trần Thị Trà  Giang 20/03/1999 Quảng Bình 26THT4

7 2320311291  Nguyễn Đăng Phương  Hà 03/04/1999 Đà Nẵng 26THT4

8 23202412393  Võ Thị Hồng  Hạnh 16/07/1999 Phú Yên 26THT4

9 23207110626  Bùi Thị Kim  Hiếu 20/11/1999 Quảng Nam 26THT4
Không nộp
đơn dự thi

10 23203210039  Nguyễn Như  Hoa 20/08/1999 Quảng Nam 26THT4

11 2320664817  Võ Thị  Hoài 10/08/1999 Hà Tĩnh 26THT4

12 2320717142  Nguyễn Thị Kim  Huệ 30/09/1999 Đà Nẵng 26THT4

13 23218611806  Lê Mạnh  Hùng 10/07/1997 DakLak 26THT4

14 23217110617  Phan Ngô  Huy 05/11/1999 Đà Nẵng 26THT4

15 23207110090  Nguyễn Thị Bích  Lợi 04/10/1999 Đà Nẵng 26THT4
Không nộp
đơn dự thi

16 24202111282  Trương Thị Thùy  Ly 03/03/2000 Gia Lai 26THT4

17 23202410009  Nguyễn Thị Thanh  Nga 15/11/1999 Quảng Bình 26THT4

18 24203111706  Nguyễn Bảo  Ngọc 24/08/2000 Gia Lai 26THT4

19 2320214266  Nguyễn Hạnh  Nguyên 11/05/1999 Quảng Trị 26THT4

20 23202411451  Lưu Nguyễn Quỳnh  Như 05/02/1999 Phú Yên 26THT4

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 7



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 16/12/2020  - Phòng : 609/1 Cơ sỏ 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 2320315680  Nguyễn Thị Loan  Phượng 05/06/1999 Đà Nẵng 26THT4

2 2321163408  Huỳnh Phú  Thái 21/04/1999 Quảng Ngãi 26THT4

3 2320528972  Trần Thị Ngọc  Thảo 12/04/1998 DakLak 26THT4

4 2321729757  Trần Viết  Thời 28/06/1999 Đà Nẵng 26THT4

5 2320315646  Nguyễn Hồng Anh  Thư 01/11/1999 DakLak 26THT4

6 2320323687  Huỳnh Thị  Thương 21/05/1999 Quảng Nam 26THT4

7 23202111689  Hoàng Thị Kim  Thúy 10/09/1999 TT Huế 26THT4

8 2320315819  Mai Ngân  Tiên 18/08/1999 Đà Nẵng 26THT4

9 2220522894  Trần Ngọc Thùy  Trâm 25/03/1998 Bình Định 26THT4

10 2221522787  Nguyễn Phước  Tuấn 01/01/1998 Quảng Nam 26THT4

11 2320529058  Đỗ Hải  Yến 18/10/1999 Thái Bình 26THT4

12 23213211837  Lê Hoài  Ân 06/12/1999 Đà Nẵng 26TYC5

13 2320319767  Trần Thị Quế  Anh 16/07/1999 Bình Định 26TYC5

14 2220263404  Nguyễn Thị Hồng  Cẩm 12/09/1998 Gia Lai 26TYC5

15 2320714378  Nguyễn Thị Yến  Chi 19/03/1999 Quảng Trị 26TYC5

16 2220523103  Nguyễn Huỳnh Mỹ  Duyên 22/02/1998 Đà Nẵng 26TYC5
Không nộp
đơn dự thi

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 16/12/2020  - Phòng : 609/2 Cơ sỏ 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 23205212504  Lê Thị Thanh  Hà 01/09/1998 Quảng Bình 26TYC5

2 2320528952  Nguyễn Thanh  Hà 01/10/1999 Kon Tum 26TYC5

3 24205105186  Ngô Thị Hồng  Hạnh 24/06/2000 Đắk Lắk 26TYC5

4 2320528941  Nguyễn Thị Mỹ  Hảo 14/08/1999 QUY Nhơn 26TYC5

5 23208612167  Nguyễn Thị Thu  Hiền 10/06/1999 DakLak 26TYC5

6 2321216047  Võ Đức  Hùng 21/07/1999 Quảng Bình 26TYC5
Không nộp
đơn dự thi

7 2320717300  Nguyễn Thị  Hương 25/07/1999 Đà Nẵng 26TYC5

8 2320215155  Nguyễn Thị Thanh  Huyền 26/04/1999 Đà Nẵng 26TYC5

9 2320714418  Lê Thị Mỹ  Lai 28/01/1999 Đà Nẵng 26TYC5

10 23208611551  Nguyễn Thị Mai  Lê 01/09/1999 Quảng Trị 26TYC5

11 2320253067  Hoàng Bảo  Linh 07/09/1999 Quảng Trị 26TYC5

12 23202610221  Nguyễn Nhật  Linh 07/05/1999 Quảng Bình 26TYC5

13 2320315063  Huỳnh Ngọc  Linh 15/11/1999 Gia Lai 26TYC5

14 23208610417  Đỗ Hạ Tiểu  My 09/08/1999 Quảng Ngãi 26TYC5

15 2320710531  Trần Công Hoàng  Nhân 31/01/1999 Quảng Nam 26TYC5

16 2320711842  Võ Thục  Nhi 06/07/1999 Đà Nẵng 26TYC5

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 9



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 16/12/2020  - Phòng : 610/1 Cơ sỏ 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 2320862937  Ngô Thị Hồng  Nhung 12/01/1998 Quảng Bình 26TYC5

2 2321713975  Võ Thành  Phú 03/06/1999 Đà Nẵng 26TYC5

3 2321120418  Trần Công  Phước 31/01/1999 Quảng Nam 26TYC5

4 2320714462  Nguyễn Thị Lệ  Quyên 24/03/1999 Quảng Nam 26TYC5

5 2321529173  Phạm Ngọc  Thạch 02/05/1999 Quy Nhơn 26TYC5

6 2321713293  Nguyễn Đăng  Thành 20/05/1999 Đà Nẵng 26TYC5
Không nộp
đơn dự thi

7 232071103923 Huỳnh Thị Phương  Thư 02/07/1999 Đà Nẵng 26TYC5

8 23217111669  Huỳnh Lê  Tín 11/11/1999 Quảng Nam 26TYC5

9 2220529267  Nguyễn Thị Hoàng  Trà 05/06/1998 Nghệ An 26TYC5
Không nộp
đơn dự thi

10 2320713992  Bùi Thị Ngọc  Trâm 27/10/1999 Đà Nẵng 26TYC5

11 2320219686  Nguyễn Thị Tuyết  Trinh 19/07/1999 Quảng Ngãi 26TYC5

12 2320713612  Trần Thị Thanh  Tuyền 25/10/1999 Vũng Tàu 26TYC5

13 2320524683  Lê Thị Ánh  Tuyết 30/08/1999 Bình Định 26TYC5

14 2321213044  Nguyễn Anh  Vũ 30/09/1997 Quảng Trị 26TYC5

15 2321712319  Ngô Trường Quang  Vũ 31/08/1999 Đà Nẵng 26TYC5

16 24265203038  Phạm Lê Diệp  Ngân 09/03/1990 Đà Nẵng 26CHT1
Từ 03/10/20
qua

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 16/12/2020  - Phòng : 610/2 Cơ sỏ 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 2226521694  Phạm Thị Như  Phương 10/11/1994 Quảng Nam 26CHT1 Thi ghép

2 2226521696  Dương Thị Trúc  Quân 23/11/1994 Khánh Hòa 26CHT1 Thi ghép

3 2226521697  Hồ Thị Thu  Quỳnh 02/11/1994 Đà Nẵng 26CHT1 Thi ghép

4 2226521860  Bùi Nguyễn Minh  Tâm 01/01/1995 Đà Nẵng 26CHT1 Thi ghép

5 2226521862  Nguyễn Thị Thi  Thi 30/04/1996 Quảng Ngãi 26CHT1 Thi ghép

6 2226521721  Trần Thị Thiên  Trang 25/01/1996 Bình Định 26CHT1 Thi ghép

7 2126521961  Nguyễn Thị  Vương 10/01/1988 Quảng Nam 26CHT1 Thi ghép

8 2226521869  Dương Nguyễn Bích  Nga 19/06/1982 Đà Nẵng 26CYC1 Thi ghép

9 2226521872  Lê Hồng  Vân 08/08/1994 Quảng Nam 26CYC1 Thi ghép

10 2320263074  Tạ Hồ Thảo  Nguyên 17/02/1999 Đà Nẵng 26SBN1 Thi ghép

11 2320213461  Lâm Thị Thu  Hiếu 01/01/1999 Quảng Ngãi 26SHT1 Thi ghép

12 2221523115  Nguyễn Duy  Khiêm 11/01/1998 Bình Định 26SHT1 Thi ghép

13 2221174876  Văn Trung  Mạnh 10/03/1998 Quảng Nam 26SHT1 Thi ghép

14 2226521734  Võ Thị Thanh  Yên 02/10/1996 Quảng Ngãi 26SHT1 Thi ghép

15 2321714467  Nguyễn Phước  Tài 28/06/1999 Đà Nẵng 26SSC1 Thi ghép

16 2220522935  Huỳnh Thị Như  Thơ 28/02/1998 Phú Yên 26TBN1 Thi ghép

17 2220522912  Lê Thuỳ  Dương 17/04/1998 Gia Lai 26TBN2 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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